
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 Tài liệu được xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện

VPA/FLEGT tại Việt Nam” do GIZ cùng phối hợp với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trực thuộc Bộ

Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.

 Những nội dung, diễn giải, các kết quả phân tích, và các khuyến nghị trong tài liệu này dựa

trên những thông tin thu thập bởi GIZ, tư vấn, đối tác của GIZ, và những người cung cấp thông

tin và dữ liệu, và không nhất thiết phải đại diện cho quan điểm của GIZ, Cục Lâm nghiệp và Kiểm

lâm hay BMZ. Những cơ quan, đơn vị này từ chối chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng

tài liệu này và các thông tin được cung cấp trong tài liệu bởi các cá nhân và tổ chức khác, cũng

như bất kỳ tổn thất nào là kết quả của hành động đó.



Hà Nội, tháng 5/2025
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Phần 1

Thông tin chung về vụ việc



Thông tin về vụ việc

Sản phẩm bị đề nghị điều tra

• Ngày 22/5/2025, DOC nhận đơn điều tra kép

CBPG và CTC với gỗ dán cứng và trang trí nhập

khẩu từ 3 quốc gia, gồm Trung Quốc, Indonesia

và Việt Nam.

• Mã vụ việc của Việt Nam:

 CBPG: A-552-851

 CTC: C-552-852

Nguyên đơn

Hiệp hội thương mại công bằng với gỗ dán 

cứng Hoa Kỳ

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa 

Kỳ

Theo số liệu do Nguyên đơn viện dẫn từ nguồn

của Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC), trong

giai đoạn 2022-2024, Việt Nam xuất khẩu lần lượt

khoảng 401 triệu USD, 186 triệu USD và 244 triệu

USD sản phẩm bị cáo buộc sang Hoa Kỳ, đứng vị trí

thứ 2 trong 3 nước bị điều tra, sau In-đô-nê-xi-a.

Doanh nghiệp xuất khẩu bị Nguyên đơn cáo 

buộc bán phá giá

Nguyên đơn nêu tên gần 100 công ty của

Việt Nam, gồm nhiều doanh nghiệp xuất khẩu

lớn, như Công ty CP Tekcom, Công ty TNHH

MTV Gỗ Khang Đạt, Công ty TNHH Triệu

Thái Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng và

Thương mại Thái Hoàng.

Biên độ bán phá giá cáo buộc

• Việt Nam: 112,33 đến 133,72%

(thấp nhất trong số 03 nước bị

điều tra)

• Trung Quốc: 474,2%

• In-đô-nê-xi-a: 202,8%

Thời kỳ điều tra đề xuất với Việt Nam

• Thời kỳ điều tra CBPG: 2024 (6 tháng

nếu khởi xướng)

• Thời kỳ điều tra CTC đề xuất: 2024

(tuy nhiên thực tế dự kiến từ

1/4/2024-31/3/2025 đối với Indonesia

và từ 1/10/2024-31/3/2025)

• Thời kỳ điều tra thiệt hại đề xuất: 03

năm (2022-2024)





Các biện pháp khác của Hoa Kỳ nhằm hạn chế gỗ nhập khẩu
• Đây là vụ kiện kép CBPG/CTC thứ 6 của Hoa Kỳ với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tính từ đầu năm 2024 tới nay, tiếp tục xu hướng gia tăng trở lại các vụ 

việc điều tra kép, đặc biệt điều tra CTC với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

• Các biện pháp Hoa Kỳ đã áp dụng với gỗ:

- Năm 2011, Hoa Kỳ áp dụng biện pháp kép CBPG/CTC với sàn gỗ nhiều lớp nhập khẩu từ Trung Quốc.

- Năm 2018, Hoa Kỳ áp dụng biện pháp kép CBPG/CTC với một số sản phẩm gỗ mềm từ Ca-na-đa. Kết luận này sau đó bị Ca-na-đa khởi kiện tại Cơ quan giải quyết

tranh chấp WTO.

- Cùng năm 2018, Hoa Kỳ áp dụng biện pháp kép CBPG/CTC với một số sản phẩm gỗ dán cứng nhập khẩu từ Trung Quốc. Năm 2020, sau khi áp thuế với Trung Quốc,

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế CBPG/CTC với gỗ dán cứng nhập khẩu từ Việt Nam, do cáo buộc Trung Quốc đã xuất khẩu gỗ dán sang Việt Nam,

gia công đơn giản, sau đó xuất sang Hoa Kỳ, nhằm lẩn tránh lệnh áp thuế năm 2018 nêu trên với Trung Quốc. Vụ việc kết luận có tồn tại hiện tượng lẩn tránh thuế, và

áp thuế với tất cả hàng gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam, mà có sử dụng lõi ván từ Trung Quốc (tuy nhiên doanh nghiệp của ta được tự xác nhận không sử dụng lõi ván

từ Trung Quốc để được miễn thuế).

- Năm 2020, Hoa Kỳ áp dụng biện pháp kép CBPG/CTC với tủ gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc. Năm 2022, sau khi áp thuế với Trung Quốc, Hoa Kỳ khởi xướng điều tra

phạm vi sản phẩm và điều tra chống lẩn tránh thuế CBPG/CTC với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam, do cáo buộc Trung Quốc đã xuất khẩu gỗ dán sang Việt Nam, gia

công đơn giản, sau đó xuất sang Hoa Kỳ, nhằm lẩn tránh lệnh áp thuế năm 2020 nêu trên với Trung Quốc. Trong kết luận cuối cùng về điều tra phạm vi sản phẩm, Hoa

Kỳ đã mở rộng phạm vi áp thuế với một số sản phẩm tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam, do cho rằng các sản phẩm này phần lớn sử dụng nguyên vật liệu Trung Quốc, do

đó, vẫn thuộc phạm vi lệnh áp thuế với Trung Quốc (tuy nhiên doanh nghiệp của ta được tự xác nhận không thuộc các trường hợp mở rộng phạm vi sản phẩm này để

được miễn thuế). Hoa Kỳ sau đó đã hủy bỏ vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế.

- Tháng 3 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành Lệnh đề nghị khởi xướng điều tra gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ với tất cả các nước,

theo quy định tại Mục 232 Đạo luật Thương mại mở rộng 1962, vì lý do sản phẩm nhập khẩu này de dọa tới an ninh nội địa của Hoa Kỳ. Hiện nay vụ việc vẫn đang

trong giai đoạn điều tra và chưa có kết luận chi tiết về phạm vi sản phẩm bị điều tra. Có khả năng một số sản phẩm gỗ cứng đang bị điều tra trong vụ việc CBPG/CTC

hiện tại, cũng thuộc phạm vi điều tra của vụ việc 232.



Phần 2

Quy định điều tra chống bán phá giá 

của Hoa Kỳ và một số lưu ý



Cơ quan điều tra và các mốc thời gian (1)

Một vụ điều tra CBPG thường kéo 

dài 12 - 18 tháng

Khởi xướng điều tra

Kết luận sơ bộ của DOC

Kết luận cuối cùng của DOC

DOC ban hành Lệnh áp thuế

https://www.trade.gov/statutory-time-frame-adcvd-investigations

Giai đoạn điều tra sơ bộ Giai đoạn điều tra cuối cùng

http://www.trade.gov/statutory-time-frame-adcvd-investigations


Cơ quan điều tra và các mốc thời gian (2)



Quy trình điều tra chống bán phá giá

Ngày

1 DOC nhận đơn kiện 0

2 DOC ra quyết định khởi xướng điều tra 20

3 DOC gửi bản câu hỏi Q&V cho các doanh nghiệp xuất khẩu

4 DOC lựa chọn doanh nghiệp bị đơn bắt buộc
Giai đoạn tập trung lập luận về 

nước/giá trị thay thế và phạm

5 DOC ban hành Bản câu hỏi điều tra
vi sản phẩm

6 DOC ban hành các Bản câu hỏi bổ sung Nếu có “tình trạng khẩn

7 DOC ban hành Kết luận sơ bộ 160
cấp”, DOC có thể áp dụng

hồi tố đến 90 ngày trước

8 DOC thẩm tra tại chỗ
ngày áp thuế sơ bộ (có thể

từ 22/7/2025)

9 DOC cho phép các bên gửi bình luận (case brief) và phản biện (rebuttal brief)

Không muộn hơn 07 ngày sau ngày 

báo cáo thẩm tra cuối cùng được 

ban hành. Phản biện được nộp 

không muộn hơn 05 ngày sau thời 

hạn nộp bình luận ban đầu

10 DOC tổ chức Phiên điều trần
Yêu cầu bằng văn bản cho DOC đề 

nghị tổ chức phiên điều trần trong 

vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành 

thông báo Kết luận sơ bộ

11 DOC ban hành Kết luận cuối cùng 235

12 DOC ban hành Lệnh áp thuế chính thức 287



• Thời hạn trả lời: 14 ngày (có thể xin gia hạn)

• Trên cơ sở bản trả lời kết hợp với số liệu của

Hải quan Hoa Kỳ, DOC sẽ lựa chọn bị đơn

bắt buộc của vụ việc (chọn 1 nếu chiếm 80%-

85% lượng xuất khẩu, thông thường 2 công

ty). Các bị đơn này sẽ tiếp tục tham gia trả lời

các bản câu hỏi tiếp theo trong vụ việc và

được hưởng mức thuế riêng

• Các công ty còn lại có thể nộp đơn xin hưởng

thuế suất riêng rẽ (trong vòng 21 ngày kể từ

ngày khởi xướng vụ việc). Nếu không đăng

ký, hoặc đăng ký nhưng không được DOC

chấp nhận, thì doanh nghiệp sẽ bị áp dụng

mức thuế chung cho toàn quốc (thường cao)

• Đầu mối liên hệ của DOC: Trong bản câu hỏi

Help Desk: (202) 482-3150

access@trade.gov

https://access.trade.gov

Bản câu hỏi Lượng và giá trị (Q&V)

• COVER LETTER

• ATTACHMENT I: FORMAT FOR REPORTING 

QUANTITY AND VALUE OF SALES (Lưu ý: Đơn vị và

thời gian báo cáo)

• ATTACHMENT II: DESCRIPTION OF PRODUCTS

UNDER INVESTIGATION (Lưu ý: Đọc kỹ phạm vi sản 

phẩm yêu cầu báo cáo)

• ATTACHMENT III: GENERAL INSTRUCTIONS

(Lưu ý Bản Mật và Bản Công khai)

• ATTACHMENT IV: CERTIFICATIONS OF FACTUAL 

ACCURACY AND CERTIFICATE OF SERVICE (Lưu

ý Public Service List và APO Service List)

mailto:access@trade.gov


Doanh nghiệp lưu ý xác định đúng

“affliated” theo định nghĩa nêu trên của

DOC, và cung cấp các thông tin cho tất cả

các “affiliated” như DOC yêu cầu

Khái niệm “công ty liên kết”

Điều 771 (33) Đạo luật Thuế quan 1930 đưa ra định nghĩa về quan hệ liên kết giữa 2 công ty để phục vụ cho 

quá trình điều tra của DOC. Nội dung điều 771 (33) như sau:

(33) Affiliated persons. The following persons shall be considered to be "affiliated" or "affiliated persons":

(A) Members of a family, including brothers and sisters (whether by the whole or half blood), spouse, ancestors,

and lineal descendants.

(B) Any officer or director of an organization and such organization.

(C) Partners.

(D) Employer and employee.

(E) Any person directly or indirectly owning, controlling, or holding with power to vote, 5 percent or more of

the outstanding voting stock or shares of any organization and such organization.

(F) Two or more persons directly or indirectly controlling, controlled by, or under common control with, any 

person.

(G) Any person who controls any other person and such other person.

For purposes of this paragraph, a person shall be considered to control another person if the person is legally or 

operationally in a position to exercise restraint or direction over the other person.



Đơn xin hưởng thuế suất 
riêng rẽ



Bản câu hỏi cho bị đơn bắt buộc

• Bản câu hỏi sẽ yêu cầu thông tin chi tiết về doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ và doanh số bán hàng

trong nước của sản phẩm bị điều tra (giá giao dịch cụ thể, chi phí bán hàng trực tiếp, chi phí vận

chuyển, v.v.) và chi phí sản xuất trong POI.

• DOC sẽ ban hành một hoặc nhiều bản câu hỏi bổ sung để làm rõ thông tin cung cấp trong phản

hồi ban đầu.

• Gánh nặng trả lời các bản câu hỏi tăng lên đáng kể nếu:

(1)các công ty liên kết với bị đơn bắt buộc cũng sản xuất và/hoặc xuất khẩu hàng hóa bị điều tra 

sang Hoa Kỳ; và/hoặc

(2)các nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất hàng hóa bị điều tra được mua từ các nhà cung 

cấp liên kết.

• Thời hạn trả lời: 30 ngày cho bản đầu, bản sau ngắn hơn (có thể gia hạn, bản sau gia hạn ngắn 

hơn).



Vấn đề nền 

kinh tế phi thị 

trường (NME)

• Từ năm 2002, khi lần đầu tiên điều tra CBPG Việt Nam (cá
tra), DOC đã coi Việt Nam là nước NME và sử dụng nước
thay thế để tính toán biên độ phá giá và tiếp tục duy trì thông
lệ này trong tất cả các cuộc điều tra CBPG sau đó

• Việc liên tục thay đổi nước thay thế khiến mức thuế CBPG khó
định đoán và là nguyên nhân chính dẫn tới biên độ phá giá cao

• Ngoài nước thay thế, quy định về NME cho phép DOC áp dụng
thuế suất toàn quốc (mức khá cao) và áp đặt yêu cầu bổ sung
để nhận thuế suất riêng rẽ. Đồng thời, cho phép DOC sử dụng
ngưỡng chuẩn của nước ngoài để xác định biên độ trợ cấp
trong điều tra/rà soát CTC

• Trong các vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM, DOC
áp dụng phương pháp dành cho các NME để tính chi phí sản
xuất tại Việt Nam nhằm xác định quá trình lắp ráp hoặc hoàn
thiện tại Việt Nam có đáng kể hay không

• DOC ban hành Quy định sửa đổi (có hiệu lực từ 24/4/2024) đặt
ra thêm yêu cầu khắt khe cho nước thay thế, có thể dẫn đến
việc lựa chọn nước thay thế có trình độ phát triển không tương
đương với Việt Nam

• Hoa Kỳ chưa công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam



Danh sách nước thay thế cho Việt Nam

Kể từ tháng 8/2024

Do Hoa Kỳ coi Việt Nam là nền kinh tế phi

thị trường, DOC sẽ sử dụng các giá trị thay

thế của quốc gia thứ ba để tính toán biên

độ bán phá giá cho Việt Nam

Các bên có thời hạn bình luận về nước 

thay thế trong vòng 60 ngày trước khi 

DOC ban hành kết luận sơ bộ của vụ 

việc (trong vòng 140 ngày kể từ ngày 

khởi xướng điều tra - có thể gia hạn)

Tiêu chí đề xuất nước thay thế:

(i) Có mức độ phát triển kinh tế tương 

đồng với Việt Nam;

(ii) Có số lượng đáng kể các nhà sản xuất 

sản phẩm tương tự với sản phẩm bị điều 

tra

(iii) Giá trị thay thế sẵn có và đáng tin cậy

World Bank, World Bank Development Indicators, 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD (accessed August 12, 2024). Per capita GNI 

data represent the latest available information as of 2023.

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD


Các mức thuế CBPG

Nhóm doanh nghiệp Mức thuế CBPG

Bị đơn bắt buộc hợp tác Thuế riêng

Bị đơn bắt buộc không hợp tác AFA

Các công ty được hưởng thuế riêng (trả lời Q&V 

và Separate Rate và được chấp nhận)

Thường là bình quân gia 

quyền của bị đơn bắt 

buộc

Các công ty còn lại (thuế toàn quốc) AFA

Nếu DOC kết luận không có doanh nghiệp nào bán phá giá hoặc ở mức "de minimis" (tức là dưới 2%), 

cuộc điều tra sẽ chấm dứt.



Ví dụ thuế CTC sơ bộ vụ việc Hoa Kỳ điều tra CTC thép CORE

Nhóm doanh nghiệp Thuế sơ bộ

2 công ty bị đơn bắt buộc 0-0,13% (0%)

6 công ty AFA 140,05% (AFA)

Các công ty khác (gồm 9 công ty thuộc 17 known 

exporters và 4 công ty tự nguyện trả lời Q&V)

46,73% (All-other rate)

Nguyên nhân thuế All-other rate sơ bộ cao: Trường hợp biên độ cho các bị đơn bắt buộc đều là 0,

de minimis (< 2%) hoặc dựa trên dữ kiện sẵn có, DOC có thể sử dụng bất cứ phương pháp hợp lý nào

để xác định biên độ cho các công ty khác. Cụ thể, DOC sử dụng phương pháp “bình quân giản đơn’’ =

(Biên độ bị đơn 1 + Biên độ bị đơn 2 + Biên độ AFA)/3.



Ví dụ thuế CBPG sơ bộ vụ việc Hoa Kỳ điều tra CBPG thép CORE

Nhóm doanh nghiệp Thuế sơ bộ

Công ty bị đơn bắt buộc 1 39,84%

Công ty bị đơn bắt buộc 2 59%

10 công ty xin hưởng thuế CBPG riêng rẽ 49,42%

Thuế suất toàn quốc 88,12% (45,8% sau khi 

điều chỉnh trừ phần trợ 

cấp xuất khẩu)

Nguyên nhân thuế CBPG sơ bộ cao: Trong vụ việc này, DOC đã sử dụng giá trị thay thế từ Ma-rốc,

thay vì In-đô-nê-xi-a theo đề xuất của 02 bị đơn bắt buộc; sử dụng dữ liệu sẵn có bất lợi (AFA) với một

số yếu tố đầu vào sản xuất; không tính thuế CBPG riêng rẽ theo phương pháp bình quân gia quyền

mà theo bình quân đơn giản



Điều tra tại ITC (giai đoạn sơ bộ)
• Điều tra thiệt hại sơ bộ sẽ diễn ra rất nhanh (khoảng 6 tuần).

• ITC sẽ căn cứ xác định thiệt hại sơ bộ chủ yếu vào thông tin nhận được trong các phản hồi cho

các bảng câu hỏi được gửi đến các nhà sản xuất Hoa Kỳ, nhà nhập khẩu Hoa Kỳ và nhà sản xuất

nước ngoài. Thông thường, ITC sẽ gửi các bảng câu hỏi này cho các bên trong vòng 2-3 ngày

làm việc kể từ khi nhận đơn kiện (ngày 27 tháng 5 năm 2025); và đặt thời hạn là 1 tuần trước

phiên điều trần sơ bộ (ngày 5 tháng 6 năm 2025). Nếu các nhà sản xuất nước ngoài không kịp

nộp phản hồi, ITC sẽ dựa trên các cáo buộc của nguyên đơn để xác định thiệt hại sơ bộ.

• Thường ITC sẽ đưa ra quyết định sơ bộ khẳng định về thiệt hại trừ khi rõ ràng là ngành công

nghiệp Hoa Kỳ không bị thiệt hại hoặc không bị đe dọa thiệt hại.

• Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, ITC sẽ tiếp tục điều tra nên rất khó để chấm dứt một cuộc điều tra ở

giai đoạn sơ bộ.



Điều tra tại ITC (giai đoạn cuối cùng)
• Điều tra thiệt hại cuối cùng có nhiều thời gian hơn để ITC xem xét các sự kiện và lập luận do

các bên cung cấp (khoảng 4 tháng). Do đó, các nhà sản xuất nước ngoài có nhiều khả năng thành

công hơn ở giai đoạn cuối so với giai đoạn sơ bộ. Tuy nhiên, việc các nhà sản xuất và nhà nhập

khẩu nước ngoài tham gia vào giai đoạn sơ bộ có thể có lợi để định hình các chủ đề và vấn đề để

ITC xem xét trong giai đoạn cuối. Đối với giai đoạn cuối, ITC sẽ gửi các bản câu hỏi chi tiết hơn

cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ, nhà nhập khẩu Hoa Kỳ và nhà sản xuất nước ngoài và thêm người

tiêu dùng Hoa Kỳ.

• ITC sẽ ban hành báo cáo tóm tắt để đánh giá ngành công nghiệp Hoa Kỳ có bị thiệt hại đáng kể

hay bị đe dọa thiệt hại đáng kể do hàng nhập khẩu hay không. Sau đó, các bên có khoảng 1 tuần

để nộp tóm tắt “trước điều trần” lập luận ủng hộ hoặc phản đối. Sau đó 1 tuần, ITC sẽ tổ chức

phiên điều trần công khai do các Ủy viên chủ trì. Trong phiên điều trần, bên ủng hộ và phản đối

biện pháp - mỗi bên có 1 giờ để trình bày sau đó là hỏi đáp. Riêng đối với bên bị đơn, các nhân

chứng như nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Hoa Kỳ phản đối biện pháp phải tham gia làm

chứng. Sau đó, các bên có khoảng 1 tuần để chuẩn bị bản tóm tắt "hậu điều trần", thường tập

trung phản bác lập luận của bên kia và trả lời các câu hỏi cụ thể của các Ủy viên tại phiên điều

trần. Vài ngày trước ngày các Ủy viên bỏ phiếu, các bên có 1 cơ hội cuối cùng để nộp bình luận

cuối cùng.



Trả lời các bản câu hỏi của Hoa Kỳ

• Nhiều bản câu hỏi.

• Thời hạn ngắn.

• Nội dung phức tạp: hỏi chi tiết, yêu cầu 

“reconcile” số liệu.

Ứng phó như thế nào?

• Xin gia hạn (nếu cần thiết): lưu ý thời gian xin gia

hạn không nên quá sát thời hạn trả lời Bản câu

hỏi.

• Trả lời trung thực, đầy đủ, thống nhất.

• Chuẩn bị đầy đủ bằng chứng.

• Đảm bảo bản trả lời đúng về format, cách thức và

nộp bằng hình thức phù hợp theo quy định.

Hướng dẫn nội dung cung cấp thông tin cho Hoa Kỳ



Hướng dẫn sử dụng hệ thống ACCESS (1)

Mục đích:

• Tìm kiếm thông tin về vụ việc.

• Theo dõi quan điểm, ý kiến của các bên có liên quan đối với vụ việc.

• Nộp các tài liệu, bản phản biện, bản trả lời câu hỏi cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC).

 Địa chỉ: http://access.trade.gov

 02 loại tài khoản:

• Tài khoản khách (Guest).

• Tài khoản nộp tài liệu (E-filer): chỉ tài khoản E-filer mới có thể nộp tài liệu cho DOC, mất 24 - 48h để xác minh, 

phải sử dụng email có tên miền xác thực.

http://access.trade.gov/


Hướng dẫn sử dụng hệ thống ACCESS (2)



Hướng dẫn sử dụng hệ thống ACCESS (3)



Hướng dẫn sử dụng hệ thống ACCESS (4)



Phân loại tài liệu gửi cho DOC

• Business Proprietary Document -- May Be Released Under APO: Tài liệu có chứa thông tin mật - Có thể 

công bố cho các bên trong danh sách APO.

• Business Proprietary Document -- May Not Be Released Under APO: Tài liệu có chứa thông tin mật -

Không thể công bố cho các bên trong danh sách APO.

• Business Proprietary/APO Version -- May Be Released Under APO, as applicable: Tài liệu có chứa thông 

tin mật, phiên bản dùng để công bố cho các bên trong danh sách APO.

• Public Version: Bản công khai - là bản đã loại bỏ các thông tin mật (thông tin mật để trong ngoặc [ ] và bị xóa).

• Public Document: Tài liệu công khai, không chứa thông tin mật.





Phần 3

Vai trò của các bên liên quan 

trong vụ việc chống bán phá giá



Chính phủ (Cục 

PVTM là đầu mối

Hiệp hội

Doanh nghiệp

• Thông báo, hướng dẫn Hiệp hội, doanh nghiệp

• Trao đổi, bày tỏ quan điểm với Chính phủ nước ngoài, cơ quan điều 

tra trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Hiệp hội, doanh nghiệp

• Thông báo cho doanh nghiệp

• Họp bàn, thống nhất phương án xử lý

• Phối hợp chặt chẽ với Chính phủ

• Tư vấn chiến lược xử lý

• Giúp doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, 

tài liệu

VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG VỤ VIỆC CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

Khởi xướng Bản câu hỏi Kết luận sơ bộ
Kết luận

cuối cùng

• Trao đổi, bày tỏ quan điểm với Chính phủ nước ngoài, cơ quan điều

tra trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Hiệp hội, doanh nghiệp

• Hướng dẫn, hỗ trợ Hiệp hội, doanh nghiệp trong các giai đoạn tiếp 

theo của vụ việc

Luật sư

Đơn kiện

Gửi thông tin, tài liệu và bình luận tới cơ quan điều 

tra (nếu có)

• Đôn đốc doanh nghiệp

tham gia

• Đại diện cho ngành gửi

bình luận

• Xác định định hướng/chiến lược tham gia

• Chuẩn bị sẵn hồ sơ, số liệu

• Họp bàn với Chính phủ, Hiệp hội

• Tìm kiếm sự hỗ trợ của các nhà nhập khẩu

Tham gia, hợp tác, cung 

cấp thông tin đầy đủ cho 

cơ quan điều tra

Gửi thông tin, tài liệu và bình luận tới cơ quan 

điều tra

Soạn và đệ trình bản trả 

lời cho doanh nghiệp

• Gửi thông tin, tài liệu và bình luận phản biện tới cơ quan điều tra cho doanh 

nghiệp; hỗ trợ trong quá trình thẩm tra, tham vấn công khai

• Tư vấn chiến lược xử lý tiếp theo



Phần 4

Khuyến nghị ứng phó với vụ việc chống bán phá giá

• Đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, tăng giá trị gia tăng tại 

Việt Nam

• Xây dựng chiến lược xử lý vụ việc thống nhất, xuyên suốt

• Bố trí nguồn lực xử lý vụ việc, cân nhắc thuê luật sư

• Chủ động đăng ký tài khoản IA ACCESS tại cổng thông tin

điện tử của DOC nhằm cập nhật thông tin và nộp các văn

bản, tài liệu liên quan tới DOC

• Hợp tác đầy đủ, toàn diện, cung cấp thông tin, tài liệu theo

yêu cầu của DOC:

 Trả lời Q&V

 Nộp đơn xin hưởng thuế suất riêng rẽ trong vụ việc chống 

bán phá giá

 Trả lời câu hỏi điều tra, thẩm tra… (đối với bị đơn bắt buộc)

• Lưu ý quy định về “cáo buộc tình trạng khẩn cấp”

• Phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại trong quá 

trình xử lý vụ việc để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời



Trân trọng cảm ơn!

Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài 

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương 
Website: http://trav.gov.vn/

http://pvtm.gov.vn/

54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm,Hà Nội

Cục Phòng vệ thương mại 

Bộ Công Thương

http://trav.gov.vn/
http://pvtm.gov.vn/

